
Stt CHI TIẾT THU
TATC    

 Khối 1

TATC      

Khối 2

TATC      

Khối 3

TATC    

 4/1; 4/2; 4/3; 

4/4

TAĐA 

4/5

TATC     

 5/1; 5/2; 5/3; 

5/4

TAĐA      

 5/5
Ghi chú

1 Tổ chức học bán trú - Tháng 3/2021  /        80,000           80,000           80,000           80,000           80,000          80,000 
CV 8561/UBND-TC ngày 

12/11/ 2020 UBND Q12

2 Tiền vệ sinh phí bán trú - Tháng 3/2021          15,000        15,000           15,000           15,000           15,000           15,000          15,000 
CV 8561/UBND-TC ngày 

12/11/ 2020 UBND Q12

3

Tiền ăn bán trú - Tháng 02/2021 + tháng 03/2021

Từ  01/03/2021 → 31/3/ 2021 (23 ngày +1 ngày tháng 02 (01/02/2021)

→ (24 x 30. 000  = 720.000  )

       720,000     720,000         720,000         720,000         720,000         720,000        720,000 
CV 8561/UBND-TC ngày 

12/11/ 2020 UBND Q12

4 Tổ chức phục vụ bán trú  - Tháng 3/2021        180,000     180,000         180,000         180,000         180,000         180,000        180,000 
CV 8561/UBND-TC ngày 

12/11/ 2020 UBND Q12

5 Nước uống HS bán trú - Tháng 3/2021          15,000        15,000           15,000           15,000           15,000           15,000          15,000 
CV 8561/UBND-TC ngày 

12/11/ 2020 UBND Q12

6 Tiếng Anh tăng cường - Tháng 3/2021          50,000        50,000           50,000           50,000 /           50,000 /
CV 8561/UBND-TC ngày 

12/11/ 2020 UBND Q12

7 Anh văn bản ngữ - Tháng 3/2021 (8 tiết/tháng)        180,000     180,000         180,000         180,000         180,000         180,000        180,000 
CV 8561/UBND-TC ngày 

12/11/ 2020 UBND Q12

8 Tiếng anh ISMART - Tháng 3/2021 (8 tiết/tháng)        500,000 500,000 / / / / /
CV 8561/UBND-TC ngày 

12/11/ 2020 UBND Q12

9 Tin  học - Tháng 3/2021 (8 tiết/tháng)          30,000        30,000           30,000           30,000           30,000           30,000          30,000 
CV 8561/UBND-TC ngày 

12/11/ 2020 UBND Q12

10 Giáo dục kỹ năng sống - Tháng 3/2021 (4 tiết/tháng)          60,000        60,000           60,000           60,000           60,000           60,000          60,000 
CV 8561/UBND-TC ngày 

12/11/ 2020 UBND Q12

      1,750,000     1,830,000        1,330,000        1,330,000        1,280,000        1,330,000       1,280,000 

Quận 12, ngày 02 tháng 3 năm 2021

        HIỆU TRƯỞNG

          Lê Thị Thoa

      ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN KIỀU

BẢNG THU CHI TIẾT TIỀN HỌC BÁN TRÚ - THÁNG 03/2021 

Theo công văn hướng dẫn số 8561/UBND-TC ngày 12 tháng 11 năm 2020 của UBND Quận 12

GVCN  thông báo PHHS  đóng tiền cho bộ phận thu ngân từ ngày 04/03/2021 đến ngày 12/3/2021

TỔNG CỘNG


